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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử) 

I.  GIÁO TRÌNH     

1 Trao đổi nước ở thực vật 2015 2015 

2 Cây xanh tiêu điểm của sự sống 2016 2016 

3 Tiếng Việt 1 2017 2016 

4 Cơ học lượng tử 2017 2016 

5 Cơ lý thuyết 2017 2016 

6 Toán cho Vật lý 1 2017 2016 

7 Sinh lí học trẻ em 2017 2016 

8 Tin học cơ bản 2017 2016 

9 Giáo dục thể chất 2017 2016 

10 
Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc từ 

năm 1991 đến 2015 
2017 2016 

11 Các phương pháp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn 2019 2018 

12 
Sử dụng thí nghiệm và các phương tiện kĩ thuật trong 

dạy học Hóa học ở trường THPT 
2019 2018 

13 
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người 

nước ngoài 
2018 2018 

14 Tiếng Anh bắc cầu 2020 2019 

15 Bồi dưỡng Giáo dục Stemp 2020 2019 

16 Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử 2020 2019 

17 
Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường Trung 

học 
2020 2019 

18 Lịch sử biển, đảo Việt Nam 2020 2019 

19 Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản 2020 2019 

20 Văn bản - đọc hiểu và tạo lập 2020 2019 

21 Văn bản, tác phẩm và thể loại văn học 2020 2019 

II. TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO      

1 Tiến trình lịch sử Việt Nam 2015 2014 

2 Cơ sở khảo cổ học 2015 2014 

3 Lịch sử Sử học 2015 2014 

4 Lịch sử thế giới cận đại 2 2015 2014 

5 Lịch sử thế giới hiện đại 2015 2014 

6 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2015 2014 

7 Lịch sử Việt Nam cận đại 2015 2014 

8 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 2015 2014 

9 Khái lược văn hóa Đông Nam Á 2015 2014 
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Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 
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10 Lịch sử thế giới cổ trung đại 2015 2014 

11 Lịch sử văn minh thế giới 2015 2014 

12 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2015 2014 

13 Trao đổi nước ở thực vật 2015 2014 

14 Hóa sinh học 2015 2014 

15 Côn trùng học đại cương 2015 2014 

16 Văn học Phương Tây và Mĩ Latinh 2017 2016 

17 Ngữ âm tiếng Việt 2017 2016 

18 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2017 2016 

19 Nguyên lí lí luận văn học  2017 2016 

20 Tác phẩm và thể loại văn học 2017 2016 

21 Nhập môn Việt Nam học 2017 2016 

22 Ngữ pháp tiếng Việt và Ngữ dụng học 2017 2016 

23 Tiếng Việt thực hành 2017 2016 

24 Ngữ dụng học 2017 2016 

25 Đọc hiểu văn bản từ góc độ ngôn ngữ 2017 2016 

26 Du lịch biển 2017 2016 

27 Phương pháp dạy học tạo lập văn bản 2017 2016 

28 Đại số tuyến tính 1 2017 2016 

29 Đại số tuyến tính 2 2017 2016 

30 Hình học xạ ảnh 2017 2016 

31 Hình học tuyến tính 2017 2016 

32 Phương trình đạo hàm riêng 2017 2016 

33 Số học 2017 2016 

34 Đại số sơ cấp 2017 2016 

35 
Phương pháp dạy học hình học ở trường Trung học phổ 

thông 
2017 2016 

36 Một số phương pháp giải phương trình tích phân 2017 2016 

37 Đại số đại cương 2017 2016 

38 Lý thuyết Xác suất 2017 2016 

39 Lịch sử thế giới cận đại 2017 2016 

40 Chủ nghĩa tư bản hiện đại 2017 2016 

41 Một số vấn đề lịch sử Đông Nam Á cổ trung đại 2017 2016 

42 Cơ cấu kính tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa 2017 2016 

43 Vương quốc cổ Chămpa và Phù Nam 2017 2016 

44 Làng xã Việt Nam 2017 2016 
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45 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2017 2016 

46 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 2017 2016 

47 Một số vấn đề lịch sử Trung Đông 2017 2016 

48 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2017 2016 

49 Sử dụng thiết bị trong dạy học Vật lí 2017 2016 

50 Sử dụng phần mềm trong dạy học Vật lí 2017 2016 

51 Điện và từ 2017 2016 

52 Kỹ thuật điện 2017 2016 

53 Kỹ thuật điện tử 2017 2016 

54 Điện động lực 2017 2016 

55 Phương pháp toán lý 2017 2016 

56 Cơ học lượng tử 2017 2016 

57 Quang học  2017 2016 

58 
Sử dụng thí nghiệm và các phương tiện kĩ thuật trong dạy 

học hóa học ở trường thpt 
2017 2016 

59 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2017 2016 

60 Hóa học đại cương 2 2017 2016 

61 Thực hành giải phẫu hình thái học thực vật 2017 2016 

62 Thực hành sinh lý thực vật 2017 2016 

63 Tâm lí học tiểu học 2017 2016 

64 
Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 
2017 2016 

65 Tâm lý học quân sự 2017 2016 

66 Giáo dục học quân sự 2017 2016 

67 Lý luận dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh 2017 2016 

68 Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam 2017 2016 

69 Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam 2017 2016 

70 Phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 2017 2016 

71 Thực hành giảng dạy  2017 2016 

72 Phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 2017 2016 

73 Pháp luật về quốc phòng, an ninh 2017 2016 

74 
Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

và biển đảo Việt Nam 
2017 2016 

75 Điều lệnh quản lý bộ đội 2017 2016 

76 Động tác đội ngũ từng người  2017 2016 

77 Đội ngũ đơn vị 2017 2016 

78 Lý thuyết bắn và quy tắc bắn súng bộ binh 2017 2016 
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79 Hiểu biết về quân đội nước ngoài 2017 2016 

80 Vũ khí bộ binh 2017 2016 

81 
Phương pháp nghiên cứu khoa học và khoa học giáo dục 

quốc phòng và an ninh 
2017 2016 

82 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2017 2016 

83 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

(phần 1) 
2017 2016 

84 Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông 2017 2016 

85 
Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông 

trung học 
2017 2016 

86 
Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường 

trung học phổ thông (phần 1) 
2017 2016 

87 Tôn giáo học 2017 2016 

88 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

(phần 2) 
2017 2016 

89 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2017 2016 

90 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2017 2016 

91 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 2017 2016 

92 Xã hội học 2017 2016 

93 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 2017 2016 

94 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 2017 2016 

95 Lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục thể chất 2017 2016 

96 
Giáo dục thể chất dành cho sinh viên không chuyên 

trường ĐHSP Hà Nội 2. 
2017 2016 

97 Điền kinh 1 2017 2016 

98 Điền kinh 2 2017 2016 

99 Bóng rổ 1 và phương pháp giảng dạy 2017 2016 

100 Bơi lội 1 và phương pháp giảng dạy  2017 2016 

101 Âm nhạc vũ đạo - Khiêu vũ thể thao - Aerobic. 2017 2016 

102 Thể dục cơ bản, thể dục đồng diễn và trò chơi vận động  2017 2016 

103 Bóng chuyền 1 và phương pháp giảng dạy 2017 2016 

104 Cờ vua 1 và phương pháp giảng dạy 2017 2016 

105 Vệ sinh - Y học Thể dục thể thao 2017 2016 

106 Võ 1 và phương pháp giảng dạy 2017 2016 

107 Phương pháp giáo dục khoa học cho trẻ mầm non 2017 2016 

108 Văn học dân gian Việt Nam (Tác phẩm chọn lọc) 2017 2016 

109 
Dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ 

thông 
2017 2016 

 


